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1 8/8/2025 Anh Nguyễn Hải Đăng Phí Thị Minh Hằng 2,000,000 TU/TKM - 0009046 2,000,000

2 07/08/2025
0200970407080718285420251001700653.60709

.182854.UH LE GIA HUNG
Lê Gia Hưng 150,000 5211 - 60709 150,000

3 07/08/2025
020097048808071504082025jkvp702438.96827.

150406.UH LE GIA HUNG
Lê Gia Hưng 35,000 5388 - 96827 35,000

4 07/08/2025
020097042208071124582025M6YT556268.317

95.112459.UH LE GIA HUNG
Lê Gia Hưng 500,000 5387 - 31795 500,000

5 07/08/2025

MBVCB.10457378632.UH LE GIA HUNG.CT 

tu 0451001337810 DUONG THI THU PHUONG 

toi 1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Lê Gia Hưng 1,000,000 5245 - 78280 1,000,000

6 06/08/2025

5218IBT1kWTMXTE1.UH PHI THI MINH 

HANG 

FT25218753677406.20250806.160139.1903438

0489018.VND-TGTT-TRAN THI NGOC 

THANH.970407

Phí Thị Minh Hằng 500,000 5425 - 43083 500,000

7 06/08/2025

MBVCB.10444842765.UH LE GIA HUNG .CT 

tu 1037677469 PHAM THI HOAI THUONG toi 

1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Lê Gia Hưng 100,000 5243 - 41947 100,000

8 06/08/2025

MBVCB.10444169538.UH Tran Gia Bao.CT tu 

0451000364513 NGUYEN THI ANH NHAN toi 

1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Trần Gia Bảo 200,000 5243 - 24267 200,000

9 05/08/2025 Anh Nguyễn Hải Đăng Lê Gia Hưng 2,000,000 TU/KTM - 0008829 2,000,000

10 03/08/2025

5215IBT1kWLPNBCW.UH LE GIA HUNG 

FT25216980140880.20250803.004620.1903372

5084011.VND-TGTT-DOAN THU 

TRANG.970407

Lê Gia Hưng 200,000 5425 - 75143 200,000

11 02/08/2025

5214IBT1iW9QMAIV.Ung ho em Le Gia 

Hung.20250802.181653.0985116274.NGUYEN 

THAO HIEN.970432

Lê Gia Hưng 200,000 5414 - 54750 200,000

12 02/08/2025

020097048808021504462025sfsI769288.24790.

150446.VUONG THI HONG MINH CHUYEN 

TIEN UNG HO TRAN GIA BAO

Trần Gia Bảo 100,000 5388 - 24790 100,000

13 02/08/2025

5214IBT1kWLS3L8E.UH TRAN GIA BAO 

FT25214830580796.20250802.091818.1903431

4365014.VND-TGTT-TRUONG THI 

TAM.970407

Trần Gia Bảo 200,000 5426 - 98075 200,000

14 01/08/2025

MBVCB.10395273484.UH PHI THI MINH 

HANG.CT tu 1038865248 LE NGUYEN HANH 

toi 1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Phí Thị Minh Hằng 200,000 5078 - 24194 200,000

15 01/08/2025

MBVCB.10395223549.UH LE GIA HUNG.CT 

tu 1038865248 LE NGUYEN HANH toi 

1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Lê Gia Hưng 200,000 5078 - 22753 200,000
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16 01/08/2025

020097040508012120352025F2LZ083794.4166

6.211959.Vietcombank:1115589999:UH LE GIA 

HUNG

Lê Gia Hưng 150,000 5189 - 41666 150,000

17 01/08/2025

5213IBT1aQX8Z4T8.UH TRAN GIA 

BAO.20250801.205247.000002100605.VU THI 

PHUONG.970440

Lê Gia Hưng 200,000 5423 - 94151 200,000

18 01/08/2025

MBVCB.10394157884.UH LE GIA HUNG.CT 

tu 0691000319031 PHAM THI THAO toi 

1115589999 BENH VIEN NHI HA NOI

Lê Gia Hưng 300,000 5243 - 18673 300,000

19 01/08/2025

5213IBT1kWL2DKJU.UH Le Gia Hung 

FT25213605693955.20250801.203524.1903634

5631025.VND-TKTT KHUONG HOANG 

ANH.970407

Lê Gia Hưng 100,000 5425 - 39394 100,000

20 01/08/2025

5213VNIBJ22THQHF.UH Le Gia 

Hung.20250801.185942.988639966.PHAN THE 

QUAN.970441

Lê Gia Hưng 200,000 5426 - 12331 200,000

21 01/08/2025

5213IBT1iW2FIZ7N.UH Le Gia 

Hung.20250801.185558.234347381.LUU THUY 

TIEN.970432

Lê Gia Hưng 100,000 5423 - 98905 100,000

22 01/08/2025
020097048808011842052025rZD8906433.1992

2.184138.UH LE GIA HUNG
Lê Gia Hưng 200,000 5189 - 19922 200,000

23 01/08/2025
020097041508011833032025zXdt563003.73664

.183303.UH LE GIA HUNG
Lê Gia Hưng               100,000 5189 - 73664 100,000

24 01/08/2025
020097042208011727162025CJBA136968.3950

3.172716.UH LE GIA HUNG
Lê Gia Hưng               100,000 5388 - 39503 100,000

25 01/08/2025
020097048808010100292025Zxnl456622.23180.

010003.UH TRAN GIA BAO
Trần Gia Bảo               200,000 5388 - 23180 200,000

26 30/08/2025
Công ty Xuất nhập khẩu Nguyên Đức - Đại diện 

Chị Nguyễn Thị Thu

117 bộ cộc sơ sinh 

(160,000 đồng/bộ)
18,720,000 18,720,000

27 29/08/2025
Công ty Xuất nhập khẩu Nguyên Đức - Đại diện 

Chị Nguyễn Thị Thu

60 bộ cộc sơ sinh 

(160,000 đồng/bộ)
9,600,000 9,600,000

28 29/08/2025 Nhà thuốc Long Châu CT7G Dương Nội
150 suất cháo (25,000 

đồng/suất)
3,750,000 3,750,000

29 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Phạm Minh Khôi 1,000,000 1,000,000

30 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Văn Phú Nhật Minh 1,000,000 1,000,000

31 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Trần Duy Mạnh 1,000,000 1,000,000

32 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Trịnh Vĩnh Sơn 1,000,000 1,000,000

33 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Đỗ Thảo Chi 1,000,000 1,000,000

34 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Tạ Khánh Băng 1,000,000 1,000,000

35 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Việt Hoàng 1,000,000 1,000,000

CÔNG TY

HỘI - NHÓM - QUỸ

Đã có Thư cảm ơn
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36 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Ma Minh Quân 1,000,000 1,000,000

37 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Lương Khải An 1,000,000 1,000,000

38 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Trần Danh Đức Anh 1,000,000 1,000,000

39 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Quản Thiện Tâm 1,000,000 1,000,000

40 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Ngô An Khang 1,000,000 1,000,000

41 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Đắc Hải Đăng 1,000,000 1,000,000

42 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Hiển Dũng Anh 1,000,000 1,000,000

43 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Minh Khang 1,000,000 1,000,000

44 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Thảo Vy 1,000,000 1,000,000

45 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Minh Thuận 1,000,000 TU/KTM - 0010394 1,000,000

46 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Phạm Trang Thanh 1,000,000 1,000,000

47 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Trương Thị Vân Anh 1,000,000 1,000,000

48 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Diệu Nhi 1,000,000 1,000,000

49 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Ngọc Huy 1,000,000 1,000,000

50 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Chí Dũng 1,000,000 1,000,000

51 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Thị Thùy Trang 1,000,000 1,000,000

52 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Đình Khánh An 1,000,000 1,000,000

53 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Nguyễn Đình Minh Khang 1,000,000 1,000,000

54 27/08/2025
Quỹ Giải Bóng Bàn Từ Thiện Lần V - CLB Bóng 

Bàn Vinhomes Smart City S1-S2
Lê Minh Tâm 1,000,000 1,000,000

55 20/08/2025
Tập thể Quý Mạnh thường quân - Đại diện anh 

Viết Minh
Triệu Chiêm Vủi 2.000.000 1kg hoa quả

Không có giá trị cụ 

thể của quà
2.000.000

Đã có Thư cảm ơn

Đã có Thư cảm ơn
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56 20/08/2025
Tập thể Quý Mạnh thường quân - Đại diện anh 

Viết Minh
Tạ Khánh Băng 2,000,000 1kg hoa quả

Không có giá trị cụ 

thể của quà
TU/KTM - 0010836 2,000,000

57 20/08/2025
Tập thể Quý Mạnh thường quân - Đại diện anh 

Viết Minh
Dương Hà Vy 2,000,000                1kg hoa quả

Không có giá trị cụ 

thể của quà
TU/KTM - 0035508 2,000,000

58 20/08/2025
Tập thể Quý Mạnh thường quân - Đại diện anh 

Viết Minh
Phạm Bình An 2,000,000                1kg hoa quả

Không có giá trị cụ 

thể của quà
TU/KTM - 0009885 2,000,000

59 20/08/2025
Tập thể Quý Mạnh thường quân - Đại diện anh 

Viết Minh
Lê Khang Nguyên 2,000,000                1kg hoa quả

Không có giá trị cụ 

thể của quà
TU/KTM - 0009889 2,000,000

60 20/08/2025
Tập thể Quý Mạnh thường quân - Đại diện anh 

Viết Minh
Trần Gia Bảo 2,000,000                1kg hoa quả

Không có giá trị cụ 

thể của quà
TU/KTM - 0035509 2,000,000

61 20/08/2025
Tập thể Quý Mạnh thường quân - Đại diện anh 

Viết Minh
Phạm Trang Thanh 2,000,000                1kg hoa quả

Không có giá trị cụ 

thể của quà
TU/KTM - 0009895 2,000,000

62 20/08/2025
Tập thể Quý Mạnh thường quân - Đại diện anh 

Viết Minh
500,000 Đã có Thư cảm ơn 500,000

63 10/08/2025
Gia đình anh Nguyễn Tiến Anh "UH Benh nhan co 

HCKK"
2,000,000 Đã có thư cảm ơn 5390 - 31475 2,000,000

2,500,000 5,235,000           17,000,000 25,000,000 32,070,000 81,805,000TỔNG CỘNG

Đã có Thư cảm ơn

NGUỒN ỦNG HỘ BỆNH NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN


